
                     Tên môn học: Kỹ năng giao tiếp ngành kế toán Số tín chỉ: 02
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Lớp
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(2)
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(2)
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BP

Không 

đủ đk 

dự thi

1 TNC2240019 Nguyễn Lan Anh 09/06/2007 K4381B2 2
8 8

2 TNC2240024 Nguyễn Thị Vân Anh 17/11/2007 K4381B2 4
7 8

3 TNC2240042 Trần Tuấn Anh 09/10/2007 K4381B2 16
7 8

ko đủ 

đk thi

4 TNC2240066 Ma Gia Bảo 26/02/2007 K4381B2 2
7 9

5 TNC2240159 Lương Khánh Dương 30/03/2007 K4381B2 3
8 9

6 TNC2240167 Trần Thị Dương 12/03/2006 K4381B2
8 8

7 TNC2240190 Nguyễn Dương Thu Hà 07/09/2007 K4381B2 7
8 8

8 TNC2240234 Phạm Thị Yến Hoa 08/08/2007 K4381B2
7 7

9 TNC2240299 Trịnh Thị Ngọc Huyền 10/10/2007 K4381B2 7
8 9

10 TNC2240270 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 09/10/2007 K4381B2 7
7 8

11 TNC2240308 Trần Cao Nguyên Khiêm 15/10/2007 K4381B2 7
6 8

12 TNC2240329 Hoàng Thị Lan 23/06/2007 K4381B2 7
6 6

13 TNC2240332 Nguyễn Thị Mai Lan 04/04/2007 K4381B2
8 9

14 TNC2240335 Trương Đan Lê 13/09/2007 K4381B2 5
3 7

15 TNC2240746 Nguyễn Khánh Linh 01/04/2006 K4381B2
9 10

16 TNC2240374 Đoàn Khánh Ly 08/10/2007 K4381B2 6
7 8

17 TNC2240379 Nguyễn Hải Ly 08/01/2007 K4381B2
7 9

18 TNC2240402 Dương Phương Mây 05/10/2007 K4381B2 4
9 10

19 TNC2240418 Hoàng Thị Trà My 10/04/2007 K4381B2 18
6 6

ko đủ 

dk thi

20 TNC2240440 Phạm Thị Kim Nga 23/05/2007 K4381B2
6 9

21 TNC2240459 Vũ Bảo Ngọc 05/07/2007 K4381B2
7 9

22 TNC2240470 Lưu Thị Uyển Nhi 27/03/2007 K4381B2 14
6 6

ko đủ 

dk thi

23 TNC2240474 Vi Thị Lan Nhi 26/10/2007 K4381B2 16
6

ko đủ 

dk thi

24 TNC2240482 Lục Kim Oanh 29/06/2006 K4381B2
8 9

25 TNC2240702 Phạm Thu Uyên 21/10/2007 K4381B2
8 9

26 TNC2240757 Phùng Thị Uyên 02/11/2007 K4381B2
7 9

27 TNC2240495 Chu Minh Phương 25/08/2007 K4381B2 5
9 8

28 TNC2240498 Trần Thu Phương 02/10/2007 K4381B2
8 8

29 TNC2240528 Mạc Thị Như Quỳnh 14/08/2007 K4381B2 ko học
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30 TNC2240532 Trần Như Quỳnh 30/01/2007 K4381B2 24
6

ko đủ 

dk thi

31 TNC2240568 Lê Phương Thảo 08/09/2007 K4381B2 14
7 8

ko đủ 

dk thi

32 TNC2240615 Phạm Thu Thùy 17/12/2007 K4381B2
8 9

33 TNC2240592 Đặng Minh Thư 03/12/2007 K4381B2
7 8

34 TNC2240600 Đỗ Thị Thương 12/10/2007 K4381B2
6 9

35 TNC2240602 Liễu Thị Hoài Thương 08/11/2007 K4381B2 3
7 7

36 TNC2240639 Ngô Huyền Trang 19/10/2007 K4381B2
8 8

37 TNC2240641 Nguyễn Huyền Trang 13/09/2007 K4381B2
6 6

38 TNC2240658 Đào Đức Trung 09/12/2007 K4381B2 20
0

ko đủ 

dk thi

40 TNC2240726 Phạm Hà Vy 28/04/2007 K4381B2
8 8

- Số lượng HS,SV của lớp : 40

- Số lượng HS,SV thực học : 39

- Số lượng HS,SV dự thi lần 1 ( P.QLĐT thống kê):

Trong đó:

 Khá,giỏi :          Đạt:

    Ngày    tháng    năm 2023

               GIẢNG VIÊN       TRƯỞNG KHOA






